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Các bộ phận cơ thể bằng tiếng Đức
Từ vựng tiếng Đức về các bộ phận cơ thể, từ đầu và mặt đến bàn tay và bàn chân, mỗi từ kèm phát âm, bản dịch và một
câu ví dụ.
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đó che các từ và nhớ lại chúng dựa vào phần nghĩa. Mỗi lần nhớ ra một từ ngay lập tức, hãy đánh dấu vào một ô.
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TIẾNG ĐỨC NGHĨA ĐÃ NHỚ

1 der Körper [deːɐ̯  ˈkœʁpɐ] cơ thể
Sport ist gut für den Körper. Thể thao tốt cho cơ thể.

2 der Kopf [deːɐ̯  kɔpf] đầu
Mein Kopf tut weh. Đầu tôi đau.

3 das Gesicht [das ɡəˈzɪçt] khuôn mặt
Sie wäscht sich das Gesicht. Cô ấy rửa mặt.

4 das Haar [das haːɐ̯ ] tóc
Das Haar ist lang. Tóc dài.

5 die Stirn [diː ʃtɪʁn] trán
Er hat Falten auf der Stirn. Anh ấy có nếp nhăn trên trán.

6 das Auge [das ˈaʊ̯ ɡə] mắt
Sie hat braune Augen. Cô ấy có đôi mắt nâu.

7 das Ohr [das oːɐ̯ ] tai
Ich höre mit den Ohren. Tôi nghe bằng tai.

8 die Nase [diː ˈnaːzə] mũi
Meine Nase ist verstopft. Mũi tôi bị nghẹt.

9 der Mund [deːɐ̯  mʊnt] miệng
Mach bitte den Mund auf. Làm ơn há miệng ra.

10 die Lippe [diː ˈlɪpə] môi
Meine Lippen sind trocken. Môi tôi bị khô.

11 der Zahn [deːɐ̯  tsaːn] răng
Der Zahn tut weh. Răng bị đau.

12 die Zunge [diː ˈtsʊŋə] lưỡi
Mit der Zunge schmecken wir das Essen. Chúng ta nếm thức ăn bằng lưỡi.

13 das Kinn [das kɪn] cằm
Er hat ein spitzes Kinn. Anh ấy có cái cằm nhọn.

14 der Hals [deːɐ̯  hals] cổ, họng
Mein Hals tut weh. Họng tôi đau.

15 die Kehle [diː ˈkeːlə] họng, cổ họng
Meine Kehle ist trocken. Cổ họng tôi khô.

16 die Schulter [diː ˈʃʊltɐ] vai
Er trägt die Tasche auf der Schulter. Anh ấy đeo túi trên vai.
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17 die Brust [diː bʁʊst] ngực
Er hat eine breite Brust. Anh ấy có bộ ngực rộng.

18 der Rücken [deːɐ̯  ˈʁʏkn̩ ] lưng
Mein Rücken tut weh. Lưng tôi đau.

19 der Bauch [deːɐ̯  baʊ̯ x] bụng
Nach dem Essen ist mein Bauch voll. Sau khi ăn, bụng tôi no căng.

20 der Magen [deːɐ̯  ˈmaːɡən] dạ dày
Mein Magen knurrt. Bụng tôi đang sôi.

21 die Taille [diː ˈtaljə] eo
Die Hose ist an der Taille zu eng. Chiếc quần quá chật ở eo.

22 der Arm [deːɐ̯  aʁm] cánh tay
Er hebt den Arm. Anh ấy giơ tay lên.

23 die Hand [diː hant] bàn tay
Wasch dir bitte die Hände! Hãy rửa tay đi!

24 der Finger [deːɐ̯  ˈfɪŋɐ] ngón tay
Eine Hand hat fünf Finger. Một bàn tay có năm ngón tay.

25 das Bein [das baɪ̯n] chân
Er hat lange Beine. Anh ấy có đôi chân dài.

26 das Knie [das kniː] đầu gối
Das Kind ist hingefallen und hat ein blutiges Knie. Đứa trẻ bị ngã và chảy máu đầu gối.

27 der Fuß [deːɐ̯  fuːs] bàn chân
Mein linker Fuß ist kalt. Bàn chân trái của tôi bị lạnh.

28 der Zeh [deːɐ̯  tseː] ngón chân
Ich habe mir den Zeh gestoßen. Tôi bị vấp ngón chân.

29 die Haut [diː haʊ̯ t] da
Die Haut ist weich. Da mềm.

30 das Herz [das hɛʁts] tim
Mein Herz schlägt schnell. Tim tôi đập nhanh.

31 wehtun [ˈveːˌtuːn] đau
Mein Bauch tut weh. Bụng tôi đau.

32 die Kopfhaut [diː ˈkɔpfˌhaʊ̯ t] da đầu
Das Shampoo pflegt die Kopfhaut. Dầu gội này nuôi dưỡng da đầu.

33 die Augenbraue [diː ˈaʊ̯ ɡn̩ ˌbʁaʊ̯ ə] lông mày
Sie zupft sich die Augenbrauen. Cô ấy nhổ lông mày.

34 die Wimper [diː ˈvɪmpɐ] lông mi
Sie hat lange Wimpern. Cô ấy có hàng lông mi dài.

35 das Augenlid [das ˈaʊ̯ ɡənˌliːt] mí mắt
Sie schloss die Augenlider. Cô ấy khép mí mắt lại.

36 die Pupille [diː puˈpɪlə] đồng tử, con ngươi
Im Dunkeln wird die Pupille größer. Trong bóng tối, đồng tử to ra.
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37 das Nasenloch [das ˈnaːzənˌlɔx] lỗ mũi
Er atmet durch die Nasenlöcher. Anh ấy thở bằng lỗ mũi.

38 die Wange [diː ˈvaŋə] má
Sie hat rote Wangen. Cô ấy có đôi má ửng hồng.

39 der Wangenknochen [deːɐ̯  ˈvaŋənˌknɔxn̩ ] gò má
Sie hat hohe Wangenknochen. Cô ấy có gò má cao.

40 das Zahnfleisch [das ˈtsaːnˌflaɪ̯ ʃ] nướu, lợi
Mein Zahnfleisch blutet beim Zähneputzen. Lợi của tôi chảy máu khi đánh răng.

41 der Kiefer [deːɐ̯  ˈkiːfɐ] hàm, xương hàm
Beim Kauen bewegt sich der Kiefer. Khi nhai, hàm chuyển động.

42 der Nacken [deːɐ̯  ˈnakən] gáy
Ich habe einen steifen Nacken. Tôi bị cứng gáy.

43 der Rachen [deːɐ̯  ˈʁaxn̩ ] họng, hầu
Mein Rachen ist rot und entzündet. Họng tôi đỏ và bị viêm.

44 die Mandel [diː ˈmandl̩ ] amiđan
Ihr wurden die Mandeln entfernt. Cô ấy đã được cắt amiđan.

45 der Kehlkopf [deːɐ̯  ˈkeːlˌkɔpf] thanh quản
Im Kehlkopf entsteht die Stimme. Giọng nói được tạo ra trong thanh quản.

46 das Stimmband [das ˈʃtɪmˌbant] dây thanh quản
Sänger müssen ihre Stimmbänder schonen. Ca sĩ phải giữ gìn dây thanh quản của mình.

47 der Oberkörper [deːɐ̯  ˈoːbɐˌkœʁpɐ] thân trên, nửa người trên
Er trainiert mit freiem Oberkörper. Anh ấy tập luyện khi để trần nửa người trên.

48 die Achselhöhle [diː ˈaksəlˌhøːlə] nách
Das Thermometer steckt in der Achselhöhle. Nhiệt kế được kẹp dưới nách.

49 die Brustwarze [diː ˈbʁʊstˌvaʁtsə] núm vú
Das Baby saugt an der Brustwarze. Em bé mút núm vú.

50 der Bauchnabel [deːɐ̯  ˈbaʊ̯ xˌnaːbl̩ ] rốn
Sie hat ein Piercing im Bauchnabel. Cô ấy xỏ khuyên ở rốn.

51 die Hüfte [diː ˈhʏftə] hông
Meine Oma hat eine neue Hüfte. Bà tôi đã được thay khớp háng mới.

52 die Leiste [diː ˈlaɪ̯ stə] bẹn
Er hat Schmerzen in der Leiste. Anh ấy bị đau ở bẹn.

53 der Po [deːɐ̯  poː] mông
Das Baby hat einen roten Po. Em bé bị đỏ mông.

54 der Oberarm [deːɐ̯  ˈoːbɐˌʔaʁm] cánh tay trên
Er hat ein Tattoo am Oberarm. Anh ấy có một hình xăm ở cánh tay trên.

55 der Bizeps [deːɐ̯  ˈbɪtsɛps] cơ nhị đầu, bắp tay
Er trainiert jeden Tag seinen Bizeps. Anh ấy tập cơ bắp tay mỗi ngày.

56 der Ellbogen [deːɐ̯  ˈɛlˌboːɡn̩ ] khuỷu tay
Er stützt den Kopf auf den Ellbogen. Anh ấy tì đầu lên khuỷu tay.
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57 der Unterarm [deːɐ̯  ˈʊntɐˌʔaʁm] cẳng tay
Sie hat sich den Unterarm gebrochen. Cô ấy bị gãy cẳng tay.

58 das Handgelenk [das ˈhantɡəˌlɛŋk] cổ tay
Sie trägt eine Uhr am Handgelenk. Cô ấy đeo đồng hồ ở cổ tay.

59 die Handfläche [diː ˈhantˌflɛçə] lòng bàn tay
Er hält eine Münze in der Handfläche. Anh ấy giữ một đồng xu trong lòng bàn tay.

60 die Faust [diː faʊ̯ st] nắm tay, nắm đấm
Er ballte die Faust. Anh ấy siết chặt nắm tay.

61 der Daumen [deːɐ̯  ˈdaʊ̯ mən] ngón cái
Das Baby lutscht am Daumen. Em bé mút ngón tay cái.

62 der Zeigefinger [deːɐ̯  ˈtsaɪ̯ɡəˌfɪŋɐ] ngón trỏ
Sie hob den Zeigefinger. Cô ấy giơ ngón trỏ lên.

63 der kleine Finger [deːɐ̯  ˈklaɪ̯nə ˈfɪŋɐ] ngón út
Sie trägt einen Ring am kleinen Finger. Cô ấy đeo nhẫn ở ngón út.

64 der Nagel [deːɐ̯  ˈnaːɡl̩ ] móng
Sie lackiert sich die Nägel. Cô ấy sơn móng.

65 der Oberschenkel [deːɐ̯  ˈoːbɐˌʃɛŋkəl] đùi
Beim Radfahren trainiert man die Oberschenkel. Khi đạp xe, ta luyện tập cơ đùi.

66 die Kniescheibe [diː ˈkniːˌʃaɪ̯bə] xương bánh chè
Die Kniescheibe schützt das Kniegelenk. Xương bánh chè bảo vệ khớp gối.

67 das Schienbein [das ˈʃiːnˌbaɪ̯n] ống chân, xương ống quyển
Er hat sich das Schienbein gestoßen. Anh ấy bị va vào ống chân.

68 die Wade [diː ˈvaːdə] bắp chân
Beim Laufen hatte ich einen Krampf in der Wade. Tôi bị chuột rút ở bắp chân khi đang chạy.

69 der Knöchel [deːɐ̯  ˈknœçl̩ ] mắt cá chân
Er hat sich den Knöchel verstaucht. Anh ấy bị bong gân mắt cá chân.

70 die Ferse [diː ˈfɛʁzə] gót chân
Ich habe eine Blase an der Ferse. Tôi bị phồng rộp ở gót chân.

71 die Fußsohle [diː ˈfuːsˌzoːlə] lòng bàn chân
Der Sand ist heiß unter den Fußsohlen. Cát nóng dưới lòng bàn chân.

72 die Pore [diː ˈpoːʁə] lỗ chân lông
Durch die Poren der Haut kommt der Schweiß. Mồ hôi thoát ra qua lỗ chân lông trên da.

73 die Sommersprosse [diː ˈzɔmɐˌʃpʁɔsə] tàn nhang
Sie hat viele Sommersprossen im Gesicht. Cô ấy có rất nhiều tàn nhang trên mặt.

74 das Muttermal [das ˈmʊtɐˌmaːl] nốt ruồi, vết bớt
Sie hat ein Muttermal am Arm. Cô ấy có một nốt ruồi trên cánh tay.

75 die Warze [diː ˈvaʁtsə] mụn cóc
Er hat eine Warze am Finger. Anh ấy có một cái mụn cóc ở ngón tay.

76 das Skelett [das skeˈlɛt] bộ xương
Das Skelett hat über zweihundert Knochen. Bộ xương có hơn hai trăm cái xương.
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77 der Knochen [deːɐ̯  ˈknɔxn̩ ] xương
Er hat sich einen Knochen gebrochen. Anh ấy bị gãy một cái xương.

78 der Schädel [deːɐ̯  ˈʃɛːdl̩ ] hộp sọ
Der Schädel schützt das Gehirn. Hộp sọ bảo vệ não.

79 die Wirbelsäule [diː ˈvɪʁbl̩ ˌzɔɪ̯ lə] cột sống
Die Wirbelsäule hält den Körper gerade. Cột sống giữ cho cơ thể thẳng.

80 das Schlüsselbein [das ˈʃlʏslˌbaɪ̯n] xương đòn
Beim Sturz hat er sich das Schlüsselbein gebrochen. Khi ngã, anh ấy bị gãy xương đòn.

81 das Schulterblatt [das ˈʃʊltɐˌblat] xương bả vai
Ich habe Schmerzen zwischen den Schulterblättern. Tôi bị đau giữa hai xương bả vai.

82 die Rippe [diː ˈʁɪpə] xương sườn
Er hat sich eine Rippe gebrochen. Anh ấy bị gãy một xương sườn.

83 der Brustkorb [deːɐ̯  ˈbʁʊstˌkɔʁp] lồng ngực
Die Rippen bilden den Brustkorb. Các xương sườn tạo thành lồng ngực.

84 das Becken [das ˈbɛkn̩ ] xương chậu
Das Becken verbindet die Wirbelsäule mit den Beinen. Xương chậu nối cột sống với hai chân.

85 das Gelenk [das ɡəˈlɛŋk] khớp
Das Knie ist ein großes Gelenk. Đầu gối là một khớp lớn.

86 der Muskel [deːɐ̯  ˈmʊskl̩ ] cơ
Nach dem Sport tun mir die Muskeln weh. Sau khi tập thể thao, tôi bị đau cơ.

87 die Sehne [diː ˈzeːnə] gân
Die Sehne verbindet den Muskel mit dem Knochen. Gân nối cơ với xương.

88 das Organ [das ɔʁˈɡaːn] cơ quan, nội tạng
Das Herz ist ein lebenswichtiges Organ. Tim là một cơ quan thiết yếu cho sự sống.

89 das Gehirn [das ɡəˈhɪʁn] não
Das Gehirn steuert den ganzen Körper. Não điều khiển toàn bộ cơ thể.

90 der Nerv [deːɐ̯  nɛʁf] dây thần kinh
Die Nerven leiten Signale zum Gehirn. Các dây thần kinh truyền tín hiệu đến não.

91 das Blut [das bluːt] máu
Das Blut fließt durch den Körper. Máu chảy khắp cơ thể.
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Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

lòng bàn chân 71

mông 53

lỗ mũi 37

môi 10

lỗ chân lông 72

cột sống 79

da đầu 32

lưỡi 12

bàn tay 23

cơ 86

xương 77

đùi 65

đầu gối 26

ngón tay 24

khuỷu tay 56

chân 25

mí mắt 35

cổ tay 58

nướu, lợi 40

khớp 85

thân trên, nửa người trên 47

tim 30

xương sườn 82

vai 16

gò má 39

não 89

ống chân, xương ống quyển 67

mắt cá chân 69

cánh tay trên 54

ngón chân 28

lông mi 34

cánh tay 22

núm vú 49

nách 48

nắm tay, nắm đấm 60

hàm, xương hàm 41

má 38

gân 87

ngón trỏ 62

thanh quản 45

cổ, họng 14

răng 11

tai 7

eo 21

nốt ruồi, vết bớt 74

máu 91

cẳng tay 57

hộp sọ 78

tóc 4

đồng tử, con ngươi 36

hông 51

mắt 6

cằm 13

mũi 8

cơ nhị đầu, bắp tay 55

amiđan 44

bàn chân 27

dạ dày 20

họng, cổ họng 15

bắp chân 68

da 29

dây thanh quản 46

lòng bàn tay 59

tàn nhang 73
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móng 64

cơ quan, nội tạng 88

đau 31

trán 5

lưng 18

bẹn 52

lồng ngực 83

bộ xương 76

xương bánh chè 66

khuôn mặt 3

dây thần kinh 90

miệng 9

ngực 17

rốn 50

ngón út 63

mụn cóc 75

xương bả vai 81

lông mày 33

gáy 42

xương chậu 84

cơ thể 1

gót chân 70

ngón cái 61

xương đòn 80

bụng 19

họng, hầu 43

đầu 2
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